
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số buổi Số ca Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc

400 1TPCHCN018 Đồ án 3: Thành phẩm Đoàn Nguyễn Thúy Quỳnh HOCLAI_DH (No1) 01 2 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

401 1TPCHCN018 Đồ án 3: Thành phẩm Ngô Trịnh Tắc Đạt HOCLAI_DH (No2) 02 3 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

402 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Trần Kim Ngọc HOCLAI_DH 01 4 LT+TH HL HL 02 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

403 FT03003 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Quỳnh Dao D20_TP01 (No2) 01 21 TN/TH B106 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

404 FT03003 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Quỳnh Dao D20_TP01 (No1), D20_TP02 02 21 TN/TH B106 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

405 FT03003 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Quỳnh Dao D20_TP02 (No2) 03 17 TN/TH B106 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

406 FT03012
Thực hành Công nghệ sinh 
học thực phẩm

Nguyễn Minh Hải D18_TP01 01 22 TN/TH B106 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

407 FT03012
Thực hành Công nghệ sinh 
học thực phẩm

Nguyễn Minh Hải D18_TP02 02 25 TN/TH B106 04 Chưa_HT 1 2 Chưa thi Chưa nộp Online
Thực hành 
máy tính

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online Vấn đáp Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

408 FT03012
Thực hành Công nghệ sinh 
học thực phẩm

Nguyễn Minh Hải D18_TP03 03 26 TN/TH B106 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

409 FT03012
Thực hành Công nghệ sinh 
học thực phẩm

Nguyễn Minh Hải D18_TP04 04 25 TN/TH B106 04 Chưa_HT 4 8 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

410 FT03012
Thực hành Công nghệ sinh 
học thực phẩm

Nguyễn Minh Hải HOCLAI_DH 05 14 TN/TH B106 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

411 FT03151 Thực tập tốt nghiệp Lưu Mai Hương D17_TP (No1) 01 9 TTTN 08 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online
Nộp BC_TTTN 

& Vấn đáp
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

412 FT03151 Thực tập tốt nghiệp Ngô Trịnh Tắc Đạt D17_TP (No2) 02 14 TTTN 08 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online
Nộp BC_TTTN 

& Vấn đáp
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

413 FT03151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Quỳnh Dao D17_TP (No3) 03 13 TTTN 08 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online
Nộp BC_TTTN 

& Vấn đáp
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

414 FT03151 Thực tập tốt nghiệp Nguyễn Văn Hải (tp) D17_TP (No4) 04 15 TTTN 08 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online
Nộp BC_TTTN 

& Vấn đáp
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

415 FT03151 Thực tập tốt nghiệp Trần Văn Dũng D17_TP (No5) 05 11 TTTN 08 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online
Nộp BC_TTTN 

& Vấn đáp
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

416 FT03151 Thực tập tốt nghiệp Trương Nguyễn Như Quỳnh D17_TP (No6) 06 16 TTTN 08 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online
Nộp BC_TTTN 

& Vấn đáp
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

417 FT03151 Thực tập tốt nghiệp Lưu Mai Hương D17_TP (No7) 07 1 TTTN 08 Đã_HT / / Chưa thi Chưa nộp Đã_HT / / / Online
Nộp BC_TTTN 

& Vấn đáp
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

418 FT03158
TT_BTTN 3 (TH các kỹ thuật 
hiện đại CNCB và CNSH thực 
phẩm)

Nguyễn Minh Hải D17_TP (No1) 01 27 TN/TH B108 04 Chưa_HT 4 8 Chưa thi Chưa nộp online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

419 FT03158
TT_BTTN 3 (TH các kỹ thuật 
hiện đại CNCB và CNSH thực 
phẩm)

Nguyễn Minh Hải D17_TP (No2) 02 27 TN/TH B108 04 Chưa_HT 8 16 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

420 FT09009
Thực hành Kỹ thuật thực 
phẩm 1

Trần Văn Dũng D19_TP01 (No2) 01 20 TN/TH B105 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

421 FT09009
Thực hành Kỹ thuật thực 
phẩm 1

Trần Văn Dũng + Tạ Lê Quốc 
An + Ngô Trịnh Tắc Đạt

D19_TP01 (No1), D19_TP02 02 17 TN/TH B105 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

422 FT09009
Thực hành Kỹ thuật thực 
phẩm 1

Trần Văn Dũng + Tạ Lê Quốc 
An + Ngô Trịnh Tắc Đạt

D19_TP02 (No2) 03 18 TN/TH B105 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

423 FT09010
Thực hành Phân tích thực 
phẩm

Trương Nguyễn Như Quỳnh + 
Nguyễn Văn Hải (tp)

D19_TP01 (No2) 01 17 TN/TH B103 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

424 FT09010
Thực hành Phân tích thực 
phẩm

Nguyễn Văn Hải (tp) + Trần 
Ngọc Hiếu

D19_TP01 (No1), D19_TP02 02 18 TN/TH B103 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

425 FT09010
Thực hành Phân tích thực 
phẩm

Nguyễn Văn Hải (tp) D19_TP02 (No2) 03 18 TN/TH B103 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

426 FT09015
Thực hành Đánh giá cảm 
quan

Nguyễn Nhã Uyên + Đoàn 
Nguyễn Thúy Quỳnh

D18_TP01 01 22 TN/TH B102 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

427 FT09015
Thực hành Đánh giá cảm 
quan

Nguyễn Nhã Uyên + Đoàn 
Nguyễn Thúy Quỳnh

D18_TP02 02 26 TN/TH B102 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

428 FT09015
Thực hành Đánh giá cảm 
quan

Đoàn Nguyễn Thúy Quỳnh + 
Nguyễn Nhã Uyên

D18_TP03 03 25 TN/TH B102 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

429 FT09015
Thực hành Đánh giá cảm 
quan

Nguyễn Nhã Uyên + Đoàn 
Nguyễn Thúy Quỳnh

D18_TP04 04 25 TN/TH B102 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 - GIAI ĐOẠN 28/06/2021 - 05/09/2021
DÀNH CHO CÁC MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ, ĐỒ ÁN, LÝ THUYẾT PHÒNG MÁY, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, THỰC TẬP DO CÁC KHOA/BAN/GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC CA THI

Đơn vị:  KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TT MAMH Tên môn học Cán bộ giảng dạy Tên lớp
Nhóm
LỚP
TKB

SL
SV

Loại 
môn

Phòng 
học

Loại 
phòng

Nhóm
môn 
học

Khối lượng giảng dạy Thi cuối kỳ

Th  ời gian Hạn chót
nộp điểm

Đơn vị
tổ chức

Tổ chức thi cuối kỳ

Hoàn
thành

Còn thiếu
Thi Nộp điểm

Phương 
thức

Hình thức
dạy bù

Th  ời gian Phương 
thức

Hình thức
làm bài thi

Dạy bù đủ khối lượng

Trang 1/2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số buổi Số ca Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc
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Đơn vị:  KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TT MAMH Tên môn học Cán bộ giảng dạy Tên lớp
Nhóm
LỚP
TKB

SL
SV

Loại 
môn

Phòng 
học

Loại 
phòng

Nhóm
môn 
học

Khối lượng giảng dạy Thi cuối kỳ

Th  ời gian Hạn chót
nộp điểm

Đơn vị
tổ chức

Tổ chức thi cuối kỳ

Hoàn
thành

Còn thiếu
Thi Nộp điểm
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Hình thức
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Hình thức
làm bài thi

Dạy bù đủ khối lượng

430 FT09022 Thực hành Công nghệ bao gói
Nguyễn Nhã Uyên + Trương 
Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An 
+ Nguyễn Quỳnh Dao

D18_TP01 01 22 TN/TH B107 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

431 FT09022 Thực hành Công nghệ bao gói
Nguyễn Nhã Uyên + Trương 
Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An 
+ Nguyễn Quỳnh Dao

D18_TP02 02 24 TN/TH B107 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

432 FT09022 Thực hành Công nghệ bao gói
Nguyễn Nhã Uyên + Trương 
Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An 
+ Nguyễn Quỳnh Dao

D18_TP03 03 25 TN/TH B107 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

433 FT09022 Thực hành Công nghệ bao gói
Nguyễn Nhã Uyên + Trương 
Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An 
+ Nguyễn Quỳnh Dao

D18_TP04 04 23 TN/TH B107 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

434 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Hoàng Kim Anh D18_TP (No1) 01 8 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

435 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Lưu Mai Hương D18_TP (No2) 02 12 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

436 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Ngô Trịnh Tắc Đạt D18_TP (No3) 03 11 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

437 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Nguyễn Minh Hải D18_TP (No4) 04 8 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

438 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Nguyễn Thanh Sang D18_TP (No5) 05 7 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

439 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Tạ Lê Quốc An D18_TP (No6) 06 26 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

440 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Trần Văn Dũng D18_TP (No7) 07 13 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

441 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Trương Thị Mỹ Linh D18_TP (No8) 08 9 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

442 FT09024
Đồ án CNTP 2: Quy trình sản 
xuất

Lưu Mai Hương D18_TP (No9) 09 2 DA 03 Chưa_HT 1 1 Chưa thi Chưa nộp Online
Hướng dẫn 

Đồ án
Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Online

Nộp bài & 
Bảo vệ_ĐA

Mon, 12/07/21 Sun, 25/07/21 Fri, 30/07/21 06_TP

443 GS69002 Thực hành Hóa đại cương Nguyễn Văn Hải (tp) D20_TP01 (No2) 01 20 TN/TH B103 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

444 GS69002 Thực hành Hóa đại cương
Nguyễn Văn Hải (tp) + Trần 
Ngọc Hiếu

D20_TP01 (No1), D20_TP02 02 17 TN/TH B103 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP

445 GS69002 Thực hành Hóa đại cương
Trương Nguyễn Như Quỳnh + 
Nguyễn Văn Hải (tp)

D20_TP02 (No2) 03 14 TN/TH B103 04 Đã_HT / / Đã thi Chưa nộp Đã_HT / / / Đã thi / / / Fri, 16/07/21 06_TP
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